MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II

MÔN NGỮ VĂN-LỚP 6 

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức 
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Đọc hiểu
	Truyện ngắn
	3
	0
	5
	0
	
	2
	0
	
	60

	2
	Viết
	Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ 
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	15
	5
	25
	15
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %
	20 %
	40 %
	30 %
	10 %
	

	Tỉ lệ chung
	60 %
	40 %
	


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II

MÔN: NGỮ VĂN LỚP 6 -THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức 
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1


	Đọc hiểu


	Truyện ngắn
	Nhận biết: 

- Nhận biết được dấu hiệu đặc trưng của thể loại truyện, nhân vật.

- Nhận biết được người kể chuyện và ngôi kể.

- Nhận ra từ đơn và từ phức (từ ghép và từ láy); từ đa nghĩa và từ đồng âm, các thành phần của câu.

Thông hiểu: 

- Hiểu được nội dung đoạn trích.

- Hiểu và lí giải được đặc điểm nhân vật thể hiện qua hành động, ý nghĩ thái độ của nhân vật.

- Xác định được các thành phần chính và thành phần trạng ngữ trong câu. 
Vận dụng:

- Thể hiện được thái độ đồng tình/ không đồng tình/ đồng tình một phần với bài học được thể hiện qua hành động nhân vật.

- Trình bày được bài học từ đoạn trích gợi ra. 
	3 TN
	5 TN


	2 TL
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2


	Viết 


	Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ.
	Nhận biết:

Thông hiểu:

Vận dụng:

Vận dụng cao:

Viết được bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ của bản thân, người kể chuyện ngôi thứ nhất chia sẻ, có lối kể sáng tạo, hấp dẫn lôi cuốn; kết hợp các yếu tố miêu tả, biểu cảm để làm nổi bật ý nghĩa của câu chuyện. Diễn đạt sáng tạo, sinh động, giàu hình ảnh, có giọng điệu riêng.
	1*


	1*
	1*


	1 TL*



	Tổng
	
	3 TN
	5 TN
	2 TL
	1 TL*

	Tỉ lệ %
	
	20 %
	40 %
	30 %
	10 %

	Tỉ lệ chung
	
	60 %
	40 %


ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II 

MÔN: NGỮ VĂN – LỚP 6
Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)

I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm) 

Đọc đoạn trích sau:

Sáng nay dậy sớm, tôi khẽ mở cửa rón rén đi ra vườn, ngồi xuống gốc cây hồng xiêm. Chợt thấy động phía sau, tôi quay lại: em tôi đã theo ra từ lúc nào. Em lặng lẽ đặt tay lên vai tôi. Tôi kéo em ngồi xuống và khẽ vuốt lên mái tóc.           
Chúng tôi cứ ngồi im như vậy. Đằng đông trời hửng dần. Những bông hoa thược dược đã thoáng hiện trong màn sương sớm và bắt đầu khoe bộ cánh rực rỡ của mình. Lũ chim sâu nhảy nhót trên cành và chiêm chiếp kêu. Ngoài đường, tiếng xe máy, tiếng ô tô và tiếng nói chuyện của những người đi chợ mỗi lúc một ríu ran. Cảnh vật vẫn cứ như hôm qua, hôm kia thôi mà sao tai họa giáng xuống đầu anh em tôi nặng nề thế này.                          

Gia đình tôi khá giả. Anh em tôi rất thương nhau. Phải nói em tôi rất ngoan. Nó lại khéo tay nữa. Hồi còn học lớp Năm, có lần tôi đi đá bóng, bị xoạc một miếng áo rất to. Sợ mẹ đánh, tôi cứ ngồi lì ngoài bãi không dám về. Nghe lũ bạn tôi mách, em đã đem kim chỉ ra tận sân vận động. Nó bảo: 

- Anh cởi áo ra, em vá lại cho. Em vá khéo, mẹ không biết được đâu.

Nhìn bàn tay mảnh mai của em dịu dàng đưa mũi kim thoăn thoắt, không hiểu sao tôi thấy ân hận quá. Lâu nay, mải vui chơi bè bạn, chẳng lúc nào tôi chú ý đến em... Từ đấy, chiều nào tôi cũng đi đón em. Chúng tôi nắm tay nhau vừa đi vừa trò chuyện. Vậy mà giờ đây, anh em tôi sắp phải xa nhau. Có thể sẽ xa nhau mãi mãi. Lạy trời đây chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ thôi. [...]

Gần trưa, chúng tôi mới ra đến trường học. Tôi dẫn em đến lớp 4B. Cô giáo Tâm đang giảng bài. Chúng tôi đứng nép vào một gốc cây trước lớp. Em cắn chặt môi im lặng, mắt lại đăm đăm nhìn khắp sân trường, từ cột cờ đến tấm bảng tin và những vạch than vẽ ô ăn quan trên hè gạch. 

Rồi em bật lên khóc thút thít.
- Ôi, em Thủy! – Tiếng kêu sửng sốt của cô giáo làm tôi giật mình.
Em tôi bước vào lớp:
- Thưa cô, em đến chào cô… – Thủy nức nở.
Cô Tâm ôm chặt lấy em:
- Cô biết chuyện rồi. Cô thương em lắm!

Và cô quay xuống lớp:
- Bố mẹ bạn Thủy bỏ nhau. Thủy phải xa lớp ta, theo mẹ về quê ngoại. [...]
Em đặt vội quyển sổ và cây bút lên bàn:
      - Thưa cô, em không dám nhận… em không được đi học nữa.
- Sao vậy? – Cô Tâm sửng sốt.
- Nhà bà ngoại em ở xa trường học lắm. Mẹ em bảo sẽ sắm cho em một thúng hoa quả để ra chợ ngồi bán.
“Trời ơi!”, cô giáo tái mặt và nước mắt giàn giụa. Lũ nhỏ cũng khóc mỗi lúc một to hơn. Cuối cùng, sợ làm ảnh hưởng đến giờ học, em tôi ngửng đầu lên, nức nở:
- Thôi, em chào cô ở lại. Chào tất cả các bạn, tôi đi.
 (Cuộc chia tay của những con búp bê - Khánh Hoài, Ngữ văn 7, Tập một, 

NXB Giáo dục, 2016)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Đoạn trích trên viết theo thể loại nào? (NB)

A. Kí






B. Truyện vừa
C. Tiểu thuyết 
   



D. Truyện ngắn    

Câu 2.  Đoạn trích trên được kể theo ngôi thứ mấy? (NB)

A. Ngôi thứ nhất 



           B. Ngôi thứ hai
C. Ngôi thứ ba




D. Người kể vắng mặt

Câu 3. Nhân vật “người em” trong đoạn trích trên là người như thế nào? (TH)

A. Là đứa trẻ ganh ghét, đố kị với anh trai.

B. Là đứa trẻ cá tính, thích gây trò quậy phá.

C. Là đứa trẻ nhút nhát, ít nói, vụng về.

D. Là đứa trẻ luôn quan tâm và thương yêu anh trai.

Câu 4. Vì sao trong đoạn trích trên người anh lại có thái độ ân hận? (TH)

A. Vì người anh đã luôn có cảm giác ganh ghét, đố kị với em gái của mình. 

B. Vì người anh thấy cảm động và nghĩ lâu nay mình mải vui chơi chưa chú ý đến em.

C. Vì người anh ham chơi đá bóng với bạn trên sân vận động bị rách áo.
D. Vì người anh nhận thấy em gái buồn khi chuẩn bị chia tay lớp học.

Câu 5. Từ nào trong câu sau đây là từ láy?  (NB)

Những bông hoa thược dược đã thoáng hiện trong màn sương sớm và bắt đầu khoe bộ cánh rực rỡ của mình.
A. thược dược




B. sương sớm

C. rực rỡ




          
D. thoáng hiện
Câu 6. Tại sao lại có cuộc chia tay giữa hai anh em? (TH)

A. Vì cha mẹ chia tay nhau 

B. Vì cha mẹ công tác xa.

C. Vì hai anh em nghỉ học.

D. Vì Thủy về quê ngoại.

Câu 7. Trạng ngữ trong câu văn sau có tác dụng gì? (TH)

Ngoài đường, tiếng xe máy, tiếng ô tô và tiếng nói chuyện của những người đi chợ mỗi lúc một ríu ran.

A. Chỉ thời gian




B. Chỉ mục đích
C. Chỉ nơi chốn




D. Chỉ nguyên nhân
Câu 8. Nội dung chính của đoạn trích trên là gì? (TH) 

A. Tình cảm của hai anh em đối với khung cảnh thiên nhiên.

B. Cuộc nói chuyện giữa hai anh em trước lúc chia tay.

C. Tâm trạng hối hận của anh trai khi hờ hững với người em.

D. Tình cảm yêu thương gắn bó của hai anh em và lớp học.

Câu 9. Em có đồng tình với hành động dự kiến của người mẹ sẽ sắm cho Thủy một thúng hoa quả để ra chợ ngồi bán không? Vì sao? (VD)

Câu 10. Qua đoạn trích trên, tác giả muốn gửi đến chúng ta bài học gì? (VD)
II. VIẾT (4,0 điểm)
Em hãy kể lại một trải nghiệm đáng nhớ của bản thân mình. 

- HẾT -

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II

MÔN: NGỮ VĂN – LỚP 6

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	D
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	D
	0,5

	
	4
	B
	0,5

	
	5
	C
	0,5

	
	6
	A
	0,5

	
	7
	C
	0,5

	
	8
	D
	0,5

	
	9
	- Nêu được ý kiến: Đồng tình một phần/Không đồng tình

- Lí giải được lí do lựa chọn của bản thân

Gợi ý: HS lý giải theo ý kiến không đồng tình vì hành động bắt em Thủy còn nhỏ phải ra chợ bán hoa quả là sai, cướp mất quyền của trẻ em được hạnh phúc, đến trường học tập, vui chơi....

*Lưu ý: GV linh động theo cách hiểu, diễn đạt của học sinh
	1,0

	
	10
	HS nêu được cụ thể bài học; ý nghĩa của bài học.
	1,0

	II
	VIẾT
	4,0

	
	a. Đảm bảo cấu trúc của bài văn tự sự.
	0.25

	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Kể lại một trải nghiệm của bản thân – trải nghiệm đáng nhớ.
	0.25

	
	c. Kể lại nội dung trải nghiệm. HS có thể triển khai  theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	- Sử dụng ngôi thứ nhất để kể.

- Giới thiệu được trải nghiệm.

- Các sự việc chính: bắt đầu - diễn biến - kết thúc.

- Cảm xúc và suy nghĩ về trải nghiệm đó.
	3,0


	
	d. Chính tả, ngữ pháp

     Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, cách kể linh hoạt, thể hiện cảm xúc chân thành, trải nghiệm có ý nghĩa sâu sắc.
	0,25


